	


	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Tên chương: Unit 1: Shall I put you through?
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
-Understand and apply telephoning basics to telephoning communication.
- Make excuses
- Deal with communication problems
- Read and master some tips which help to make a call successful.
đồ dùng và phương tiện dạy học:
-Laptop, white board, worksheets, projector, paper, pencil/pen

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	-Have Sts introduce themselves with the class.
	
	10 mins

	2
	Giảng bài mới
Starter: 



1. Listening 
Activity 1: Listen and complete the table.


Activity2: Listen again and complete the sentences from the dialogues.




Activity 3: Match two parts to make questions from the dialogues.
2.  Speaking 











3. Reading







4. Writing 





5. OUTPUT



	
Asks Sts to work in pairs: ask and answer the questions in page 5.

Instruct the task of listeing. Play the CD player. 
Helps Sts correct their answers.
Play the CD again.

Helps sts know the aims of sentences in telephoning communication.

 
Instructs students to do the task.

Helps sts know two ways of saying the same things: a formal way and a less formal way; ways to give names on the telephone; ways of giving “bad” news. Then asks them to practice the structures in the pages 7 - 8

Asks Sts to do the task: read some communication problems. Then teachers play the CD and do the task.
Play the tape again to help Sts check their answers.
Asks Sts to put the words in the right order to make sentences with expressions from this unit.
Asks sts to read the text on the page 11 in order to make a list of tips. Those tips are about how to lelephone successfully. 
	
Sts work in pairs. Sts answer questions through their experiences.
Sts listen to three dialogue and complete the table in page 5. 


Sts listen and complete the sentences from the dialogues.

Sts take notes.



Sts do the task by themselves.



 -Work in pairs




-Do the task and practice speaking structures and the dialogue on the page 9. 


Students read some communication problems. Then listen to some calls and match  the calls with the problems. 
Listen again and check their answers.
- Sts do the task individually. 

-Take notes.

Work with a partner to make a list of tips.
Read the article and discuss the questions.





 
	



















































	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	-Review the lesson.
-Have Sts write the structures again and make their own sentences and dialogues with given words
	
-Rewrite the structures and make their own sentences and dialogues.
	15mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	-Ask Sts to finish exercise 3 on the page 6; exercise 7 (page 8), and exercise 12 (page 10)
 
	10mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Norman Coe (2006). Basic Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.
Sylee Gore (2008). English for Marketing & Advertising. Cambridge: Cambridge University Press.


	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên








Nguyễn Thị Thanh Tú






































	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện:4 tiết
Tên chương: Unit 2: Could you spell that for me? 
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Exchange and check information	
-  Spell over the phone
- Say email addresses
-  Read Get active with your listening and know how to be a good listener.


đồ dùng và phương tiện dạy học:
-Laptop, white board, worksheets, projector, paper, pencil/pen
I. Ổn định lớp học:                                                           Thời gian: 2 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Asks sts their names, addresses and email.
	Sts answer names, addresses and email in English. 
	8mins

	2
	Giảng bài mới
Starter: Give information over the phone

1. Listening 







2. Speaking 










3. Reading 










4. Writing





OUTPUT
Get active with your listening



 

	Asks Sts to give information over the phone. Asks Sts to do quiz on numbers and symbols.
Asks students to listen to two calls and then correct the mistakes in the notes (p. 12) 

Plays the tape again and asks students to complete the calls.
Helps sts to make sentences less direct or more polite by using sentences with past tenses. 

Asks Sts to work in pairs to practice spelling  (E.7-p.15) (E.10 –p.17)

Asks Sts to read information in the box (p. 13) and help them to know how to make sentences more polite. 
And asks them to read the box on the page 14 to know how to have active listening strategies.

Asks Sts to write email and website addresses in words and then practice reading the addresses out loud. 

Asks Sts to read the article and discuss the questions which follow the article (p.18)
	Sts do the task individually. 



Do the task by themselves. 



Do the task.


Sts take notes and then practice structures with past tenses.


Sts work in pairs.





Sts do the task individually.

Then Sts take notes. 






Do the task by themselves.





Sts read and take notes. 
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- says again some tips and ways of calls
	-Watch the video clip about good tips of successful communication via telephoning.


	10mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	-Students do exercises 4,6, 9,11 on the pages 14,15,16, and 17

	15mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Norman Coe (2006). Basic Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.
Sylee Gore (2008). English for Marketing & Advertising. Cambridge: Cambridge University Press.

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên









								          Nguyễn Thị Thanh Tú


	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Tên chương: Unit 3: Let me get back to you on that
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Make voicemail greetings		
- Leave and take messages
- Know how to use  prepositions in calls.
đồ dùng và phương tiện dạy học:
-Laptop, white board, worksheets, projector, paper, pencil/pen
I. Ổn định lớp học:                                                          Thời gian: 2mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	-Review saying email and website addresses.

	 
-Do the activity.
	10mins




	2
	Giảng bài mới
Starter: the samples of voicemail greetings



1. Listeining
















2. Speaking




















3. Reading 









4. Writing 







OUTPUT 
	Asks Sts to read some voicemail greetings and in their opinions, which is the best.


Asks Sts to listen two voicemails and asks them to write down the messages (E1/p.19)
Plays the tape again and asks Sts to complete the messages (E2/p.20)
Asks students to listen to two phone calls. Helps sts realize which one gets through; leaves a message; gives phone nunbers. (E5/p.21)

Asks students to put words in the right order to make sentences from the call. Then plays the tape in order to check their answers. After that asks sts to practice speaking the questions and answers. (E6/p.22)
Instructs the structures: reported sentences. Asks them to practice speaking reported speech. 
Asks sts to work in pairs: make two phone calls by using useful phrases (E10/p.24)
Asks sts to read information ( How to structure a message; referring to previous communication) in the boxes on the pages 20 and 22. Helps them to understand the information
Helps sts know the use of prepositions in calls. Asks sts to do exercise 8-p.22
Asks sts to make sentences for dealing with messages. (E.9/p.23)
Asks Sts to complete a survey to find out if they are message mad, or if masseges drive they mad. 
	Sts work in pairs and give their ideas.




Sts do the task individually.



Sts listen and take notes.










Sts do the task by themselves. Then practice speaking in pairs.








Sts take notes





Works in pairs



Sts read and take notes 







Sts do the task.
Take notes


Do the task individually.


Sts read the survey and choose the best answer for themselves. Then check to know who they are.
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	-Review all kinds of voicemails and ways of leaving or taking messages. 
	Sts take notes if necessary. 
	10mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	-Have Sts do all the Exercises in book.
-Self-study vocabulary and expressions
-Prepare for the next week’s lessons
	28mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Norman Coe (2006). Basic Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.
Sylee Gore (2008). English for Marketing & Advertising. Cambridge: Cambridge University Press.


	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên










									Nguyễn Thị Thanh Tú 


						





























			

	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: REVIEW + MID-TERM TEST
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Tên bài: REVIEW UNIT 1-UNIT 3
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
-Review the important points of English for telephoning
-Remember and use correctly vocabulary and expressions Sts have studied.
- Prepare for the mid-term test.
đồ dùng và phương tiện dạy học:
-Laptop, white board, worksheets, projector, paper, pencil/pen
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập


	-Remind Sts to prepare themselves for the mid-term test.
	-Listen carefully.
	5mins

	2
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	-Ask Sts to list vocabulary and expressions they have studied.
-Emphasize good tips of actively listening.
-Write down all the important grammar points on the board.
-Deliver the worksheets.
-Ask Sts to finish the worksheets.
-Have Sts compare their answers to the partners.
-Ask some Sts to do on the board.
-Correct the answers.
	
	10mins








15mins




55mins



	3
	Mid-term test
	-Have Sts review the old lessons.
-Have Sts do the test.
	

	

45mins










	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Norman Coe (2006). Basic Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.
Sylee Gore (2008). English for Marketing & Advertising. Cambridge: Cambridge University Press.


	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên











































	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Tên chương: Unit 4: When would suit you?
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Make and confirm arrangements	
- Say times and dates
- Know more prepositions				
- Discuss the topic: “Mobile phone calls” and understand  the benifts and weaknesses of mobile phones.

đồ dùng và phương tiện dạy học:
-Laptop, white board, worksheets, projector, paper, pencil/pen

I. Ổn định lớp học:                                                          Thời gian: 3mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập



	-Ask Sts to do the worksheet to check the previous lesson.
	-Do the worksheet.
	12mins

	
	Giảng Bài Mới
Starter: Talk About Times And Dates In English



1. Listening 

Exercises 1 And 2 P. 26-27

Exercise 4 – p. 28
Exercise 8 –p.30




2. Speaking
Exercise 3 – p. 27 
Exercise 4 – p. 28
Exercise 6 – p. 29

3. Reading 






4. Writing 
Exercise 5 –p.29
Exercise 9 – p.31
Exercise 11– p.31
Exercise 14-p.32


OUTPUT 
Make a list of do’s and don’ts and discuss it with the class
	
Asks Sts to try the quiz (p.26) and then check their answers.



Asks sts tolisten to the tape of one’s diary and write down his appointments. 
Plays the tape again and complete the table with suitable sentences and questions from the dialogues.

Asks Sts to work in pairs. 





Asks sts to read the information in the boxes on the pages 28, 29, 30 
Helps sts know how to use prepositions of dates and times.

Ask sts to do tasks,  then check their answers.





Ask sts to do the task on the page 33.
Gives sts time to discuss their ideas
	
Sts try the quiz and compare their answers with a partner. And then check the answers.


Sts do the tasks by themselves. 








Sts practice a dialogue





Sts read and take notes. Sts know how to talk about arrangements; make small talks; and change an arrangement.


Do the tasks by themselves.





Work in groups of 4
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	- Review main points of the lesson
	-Discuss.
	15mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	-Have Sts do all the Exercises in book.
-Self-study 
-Prepare for the next week’s lessons 
	35mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Norman Coe (2006). Basic Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.
Sylee Gore (2008). English for Marketing & Advertising. Cambridge: Cambridge University Press.


	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên
















	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên chương: Unit 5: I’m very sorry about that.
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Make and deal with complaints	
- Know a technical support hotline
- Understand  tips for telephone customer care
- Read “Dealing with complaints”and know how to solve business problems.
đồ dùng và phương tiện dạy học:
-Laptop, white board, worksheets, projector, paper, pencil/pen

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	-Check the previous lesson.
-Asks sts to try to make or change an appointment
	-Do the worksheet.

-Sts work in pairs.




	10mins

15mins

	2
	Giảng bài mới
Starter


1. Listening 
Exercises 1,2,3 –p. 34, 35










2. Speaking 

Exercises 5; 7; 10  – p. 37;38


3. Reading 









4. Writing 
Exercise 4,5,6,11 on the pages 36,37,39





OUTPUT

	
Do a survey about students’ attitude to complaints. 

Teachers plays the tape and asks sts to listen and realize the aims of the calls.
Asks sts to listen the tape again and take notes. 

Then asks sts to listen one more to complete the sentences. 


After sts complete some conversations, T asks them to practice the dialogues in pairs. 

Asks sts to read the information about some ways of complaining, apologizing and solving the problem in the boxes on the pages 36.
Helps sts know how to use structures well.

Asks sts to use useful phrases to make sentences and dialogues. Then helps them to check the answers. 

Asks sts to read the article from a customer care magazine and answer the questions below the article.
	
Sts answer questions in the survey on the page 34 

Sts do the task by themselves.


Sts listen the tape again and take notes; write down the problems and how the caller will deal with it. 



Work in pairs




Sts read and take notes.









Sts make sentences invidually and make dialogues in pairs. After that practice the dialogues.



Sts do the task invidually. 
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Review main points in the lesson.
	-Answer a teacher’s questions. 
	10mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	-Have Sts do all the Exercises in book.
-Self-study 
-Prepare for the next week’s presentation.
	20mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Norman Coe (2006). Basic Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.
Sylee Gore (2008). English for Marketing & Advertising. Cambridge: Cambridge University Press.


	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên






	


	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Tên chương: Unit 6: How does that sound?
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Make and react to proposals		
- Reach agreements
- Improve telephone negotiating skills

đồ dùng và phương tiện dạy học:
-Laptop, white board, worksheets, projector, paper, pencil/pen
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập


	-Check the previous lesson.
-Asks sts to say some ways of making and changing appointments
	-Do the worksheet.

-Present.
	8mins

10mins

	2
	Giảng bài mới
Starter: 



1. Listening 
Exercise 1;2 – p. 40;41
Exercise 5 – p. 42











2. Speaking 
Exercises 3- p.41
Exercise 6 – p. 43
Exercise 7 – p. 43







3. Reading 








4. Writing 
Exercises 8,9,11 on the pages 44;45



OUTPUT 







	Asks sts to answer the questions of making agreement skills.  


Asks sts to listen to the call and complete the notes of delivery times and prices.
Plays the tape again. Asks sts to match two parts to make sentences from the dialogue. 
Asks sts to listen to a call about negotiating some prices. Then asks them to complete email.
Explains some structures of talking about possibilities. 
Then asks them to complete the conference call dialogue using the correct structures. Then asks sts to practice speaking the dialogue. 
Asks sts to read information on pages 42, 43 and take notes. Then teachers ask some questions relating to the lesson to check their understanding. 

Asks sts apply the structures and expression to make sentences and dialogues.

Asks sts to look at what people in the article say about negotiating on the phone. Then asks them to present their opinions about the negotiation.
	Sts work in pairs. At first they answer by themselves,  then they interview their partner.

Sts do the task individually. 






Sts listen and take notes if necessary. 




Sts do the task and then practice speking sentences and dialogues.






Do the task by themselves. 







Do the task. Then check their answers with their partners.



Work in groups of 3 students. 
Answer questions from the article. 
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	-Review the lesson
	
	7mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	-Have Sts finish the exercises in book.
-Prepare for the regular test and final test.
	15mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Norman Coe (2006). Basic Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.
Sylee Gore (2008). English for Marketing & Advertising. Cambridge: Cambridge University Press.


	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên





	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: REVIEW 
Thực hiện ngày........tháng......năm............



Tên bài: REVIEW UNIT 4-UNIT 6
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
-Review the important grammar points, main structures and expressions
-Remember and use correctly the grammar points Sts have studied to make a phone call on business. 
-
đồ dùng và phương tiện dạy học:
-Laptop, white board, worksheets, projector, paper, pencil/pen
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập


	-Reminds Sts to prepare themselves for the final test.
	-Listen carefully.
	5mins

	2
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	-Asks Sts to list the important grammar points, main structures and expressions
-Emphazes how to use correctly the grammar points Sts have studied to make a phone call on business. 
-Write down all the important grammar points on the board.
-Ask each Sts to summarize the key usage and formular for each one.
-Give feedback.
-Deliver the worksheets.
-Ask Sts to finish the worksheets.
-Have Sts compare their answers to the partners.
-Ask some Sts to do on the board.
-Correct the answers.
	Do the task indivudually. Make questions for teachers if they do not understand anything.
	10mins








15mins




55mins






	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Norman Coe (2006). Basic Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.
Sylee Gore (2008). English for Marketing & Advertising. Cambridge: Cambridge University Press.
[bookmark: _GoBack]

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên
































